
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tại nhà Ông Nguyễn Xuân Sơn, Thôn Đông Khê, Xã Song Hồ, Huyện Thuận Thành, 
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

19/09/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIỆN PHÁP

2301100354

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn chất tẩy rửa, hoá chất, hương liệu, nguyên 
liệu ngành hoá mỹ phẩm (trừ hoá chất sử dụng trong nông 
nghiệp và hoá chất có tính độc hại mạnh).

4669

2. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý ký gửi hàng hoá

4610

4. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: sản xuất thực phẩm khác; sản xuất hương liệu 

1079

5. In ấn 1811

6. Dịch vụ liên quan đến in 1812

7. Quảng cáo 7310

8. Dịch vụ đóng gói
Chi tiết: Đóng gói lẻ thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm; 
Đóng gói thuốc, sinh phẩm y tế, dán tem, dán nhãn, bổ sung tờ 
hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt; Đóng gói hàng tiêu dùng; 
Đóng gói quà tặng; Gia công đóng gói.

8292

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

10. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc 
tại chợ

4789

11. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

12. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

13. Bốc xếp hàng hóa 5224

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIỆN PHÁP
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0902306222  
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
XUÂN HẢI

Thôn Tân Hà, Tt Gia 
Khánh, Huyện Bình 
Xuyên, Tỉnh Vĩnh 
Phúc, Việt Nam

510.000.000 51,000 135328464

2 NGUYỄN 
HỒNG VÂN

P5, Nhà 28C, TT Nhà 
Dầu, Phường Khâm 
Thiên, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

390.000.000 39,000 001191014985

14. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm khác( thực phẩm chức năng)

4632

15. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế

4649(Chính)

16. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

17. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; - Bán buôn 
sơn, vécni; - Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; - Bán 
buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

18. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết: Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm

0119

19. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
Chi tiết: Trồng cây dược liệu, hương liệu lâu năm

0128

20. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

21. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
(Không sản xuất hóa chất tại trụ sở)

2100

22. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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3 NGUYỄN 
XUÂN SƠN

Số 4A/C102, KP3, 
Phường Long Bình, 
Thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam

100.000.000 10,000 271870162

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       135328464
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Tân Hà, Tt Gia Khánh, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh 
Vĩnh Phúc, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P5, Nhà 28C, TT Nhà Dầu, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN XUÂN HẢI Nam

26/06/1991 Kinh Việt Nam

08/05/2014 Công an Vĩnh Phúc

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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